
Phụ lục số I
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

CÔNG TRÌNH: Xây dựng tường rào cổng ngõ Trường Mẫu giáo thôn Cát
(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …./…./2025 của  Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: đồng

STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)

I Chi phí xây dựng 990.877.035 990.876.000 990.876.000 -1.035 0

II Chi phí quản lý dự án 35.931.678 35.931.000 35.931.000 -678 0

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 97.466.627 97.466.000 97.466.000 -627 0

1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 62.635.541 62.635.000 62.635.000 -541 0

2 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 4.320.000 4.320.000 4.320.000 0 0

3 Chi phí giám sát thi công 30.511.086 30.511.000 30.511.000 -86 0

IV Chi phí khác 13.257.217 7.155.000 6.555.000 -6.702.217 -600.000

1 Chi phí thẩm định báo cáo KTKT 600.000 600.000 0 -600.000 -600.000

2 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 6.102.217 0 -6.102.217 0

3 Chi phí thẩm tra quyết toán 6.555.000 6.555.000 6.555.000 0 0

V Dự phòng chi 12.467.443 -12.467.443 0

Tổng cộng 1.150.000.000 1.131.428.000 1.130.828.000 -19.172.000 -600.000
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STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)
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STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)
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Phục lục số II
BẢNG CÔNG NỢ

CÔNG TRÌNH: Xây dựng tường rào cổng ngõ Trường Mẫu giáo thôn Cát
(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …./…./2025 của  Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Nội dung Giá trị
quyết toán Số thanh toán

Công nợ đến thời
điểm thẩm tra

Phải thu (-) Phải trả (+)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5)
I Chi phí xây dựng 990.876.000 966.604.000 0 24.272.000

1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Viên Chi phí xây lắp 990.876.000 966.604.000 0 24.272.000

II Chi phí quản lý dự án 35.931.000 35.931.000 0 0
1 Công ty TNHH MTV xây dựng 02/10 Quản lý dự án 35.931.000 35.931.000 0 0

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 97.466.000 91.202.000 0 6.264.000
1 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đức Việt Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT 62.635.000 56.371.000 0 6.264.000

2 Công ty TNHH MTV xây dựng dân dụng Đắc Minh Chi phí thẩm tra BVTC và dự toán 4.320.000 4.320.000 0 0

3
Công ty TNHH đầu tư  TM & XD tổng hợp An Lộc
Phát Chi phí giám sát thi công 30.511.000 30.511.000 0 0

IV Chi phí khác 6.555.000 6.263.000 0 292.000

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi phí thẩm tra quyết toán 6.555.000 6.263.000 0 292.000

Tổng cộng 1.130.828.000 1.100.000.000 0 30.828.000
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STT Đơn vị Nội dung Giá trị
quyết toán Số thanh toán

Công nợ đến thời
điểm thẩm tra

Phải thu (-) Phải trả (+)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5)
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